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quan, tổ chức, cá nhân. Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép em được bày tỏ lòng 

biết ơn sâu sắc đến tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình 

học tập và nghiên cứu đồ án. 

Trước hết em xin gửi tới các Thầy Cô khoa Công nghệ thông tin trường Đại học 
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Siêu thị Mini Huong Mart ở Hải Phòng. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất 
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đề tài này trong thời gian qua. 
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Không thể không nhắc tới sự giúp đỡ nhiệt tình của đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra một cách sôi 

động chưa từng thấy như hiện nay trên toàn thế giới thúc đẩy loài người bước 

sang một kỉ nguyên mới, đó là kỉ nguyên của công nghệ thông tin. Việc ứng dụng 

tin học vào đời sống nói chung và công tác quản lý nói riêng đang phát triển mạnh 

mẽ, nó góp vai trò không nhỏ vào việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội mang lại 

một cuộc sống hiện đại và tiện nghi hơn. Sự phát triển của mạng Internet giúp người 

dùng có thể dễ dàng lấy các tin tức cần thiết, chia sẻ các thông tin trên mạng máy 

tính và liên lạc với người ở xa. Website là một trong những công cụ đa phương tiện 

hữu ích giúp người dùng thực hiện những công việc trên, thông qua đó mọi người có 

thể tìm được mọi thứ mình cần một cách nhanh chóng và thuận tiện. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế trường Đại học Y dược Hải Phòng cần xây 

dựng một hệ thống để giải quyết tốt những vấn đề về quản lý văn bản có thể chia 

sẻ cho nhiều người dùng từ nhiều nơi cùng đăng tải và truy cập. Căn cứ vào thực 

trạng sử dụng của hệ thống đó, em chọn thực hiện  đề tài Xây dựng website quản 

lý văn bản cho trường Đại học Y Dược Hải Phòng, với mong muốn được tìm hiểu 

và thực hiện một công việc thực tế cho đồ án tốt nghiệp của mình và em hy vọng 

nó sẽ giúp ích một phần nào đó cho Trường trong quá trình quản lý các  văn bản 

và kiểm soát dữ liệu. 

2. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu mô hình xây dựng website sử dụng PHP, những ưu nhược điểm 

trong quá trình xây dựng website khi áp dụng mô hình vào bài toán cụ thể. 

Xây dựng website quản lý văn bản Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đáp 

ứng những nhu cầu cần thiết và quan trọng trong việc quản lý các văn bản. 

3. Mục đích chọn đề tài 

- Nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết văn bản một cách thuận tiện, nhanh 

chóng, giảm bớt thời gian cho việc tìm các loại văn bản của trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng. 

- Trong giai đoạn hiện nay nhu cầu làm việc ở mọi lúc, mọi nơi qua internet 

tăng cao, do vậy hệ thống quản lý văn bản nhằm đáp ứng nhu cầu này. 
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- Tạo ra môi trường làm việc hiện đại, phù hợp với thực tế của xã hội của 

người làm văn phòng. 

- Nâng cao nghiệp vụ cho người làm văn phòng trên công nghệ hiện đại. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Sưu tập, tìm hiểu, tổng hợp tài liệu và phân tích bài toán. Sau đó, áp dụng 

các kiến thức đã học vào việc phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng website 

quản lý văn bản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

+ Về mặt lý thuyết 

- Hiểu được cách thức hoạt động của Client – Server. 

- Hiểu được cách thức lưu dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 

Server. 

+ Về mặt lập trình 

- Sử dụng ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript, PHP và hệ quản trị MySQL 

Server để xây dựng trang web động. 

+ Về mặt hoạt động 

- Website chỉ thực hiện đầy đủ các chức năng ở phạm vi giữa nhân sự 

(giảng viên, cán bộ) với admin 

5. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu của đề tài 

Website được xây dựng nhằm hỗ trợ cho trường để giải quyết nhu cầu quản 

lý văn bản của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. 

Đối tượng phục vụ: 

+ Người dùng. 

+ Người quản trị website 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 
 

1.1. Giới thiệu trường Đai học Y Dược Hải Phòng 

Năm 1979, Trường đại học Y Hà Nội chính thức thành lập Cơ sở 2 tại Hải 

Phòng sau nhiều năm gửi sinh viên đến thực tập tại các Bệnh viện ở thành phố 

Hải Phòng. Năm 1985, Cơ sở 2 được phát triển thành Phân hiệu Đại học Y Hải 

Phòng trực thuộc Trường đại học Y Hà Nội. Năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ký 

quyết định số 06/1999/QĐ-TTg thành lập Trường đại học Y Hải Phòng trên cơ sở 

Phân hiệu đại học Y Hải Phòng. Ngày 11 tháng 11 năm 2013, Trường đại học Y 

Hải Phòng được đổi tên thành Trường Đại học Y Dược Hải Phòng theo quyết định 

số 2153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trụ sở của Trường đặt tại địa 

chỉ: 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng là một trường đại học chuyên ngành y 

khoa tại Việt Nam. Có sứ mạng Đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín, chất lượng; 

là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe và chú trọng phát triển y dược biển đảo Việt Nam. 

Cùng với sự phát triển của Thành phố Hải Phòng và cả nước, Trường Đại 

học Y Dược Hải Phòng đang trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng 

Công nghệ thông tin vào trong mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Hiện tại 

Nhà trường đang triển khai nhiều hệ thống phần mềm như: Quản trị trường, Quản 

lý thư viện,… Hiện tại, để tự động hoá nghiệp vụ quản lý văn bản, nâng cao chất 

lượng phục vụ trong toàn trường, Nhà trường đang có nhu cầu sử dụng hệ thống 

website quản lý văn bản trong Nhà trường.  

1.2. Phát biểu bài toán 

Dựa vào tính chất của văn bản, hệ thống văn bản trong Nhà trường hiện 

đang được quản lý thủ công gồm 2 loại chính: (1) Văn bản chung, mang tính chất 

công khai phục vụ các quy trình, nghiệp vụ và được phổ biến rộng rãi đến toàn bộ 

cán bộ, giảng viên, người học (Ví dụ như Biểu mẫu sửa chữa thiết bị, Quy trình 

thực hiện luận văn tốt nghiệp,…); (2) Văn bản riêng, mang tính chất riêng tư (nội 

bộ) chỉ phổ biến, áp dụng nội bộ trong Nhà trường (Ví dụ như Quy chế chi tiêu 

nội bộ,…). Với văn bản loại (1), mọi đối tượng trong và ngoài trường đều có thể 

sưu tập nhưng với văn bản loại (2) chỉ cung cấp cho các đối tượng liên quan trong 

Nhà Trường. Bên cạnh đó, văn bản dạng biểu mẫu, quy trình trong Nhà trường 
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còn được chia theo các phân mục của từng đơn vị ban hành văn bản để quản lý 

còn các văn bản hành chính sẽ do phòng Hành chính quản lý.  

- Hệ thống thông tin của quản trị: quản lý đầy đủ các thông tin liên quan 

đến website. 

- Hệ thống tìm kiếm: Khi muốn tìm thông tin về bất kỳ, tất cả thông tin liên 

quan đó hiện ra. 

Biểu đồ ngữ cảnh 
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a) Khái niệm quản lý văn bản 

Quản lý văn bản là việc áp dụng các biện pháp về nghiệp vụ các cán bộ 

công nhân viên của nhà trường tìm kiếm được các văn bản của nhà trường,sử dụng 

bảo quản văn bản của nhà trường 

b) Thông tin ra vào hệ thống 

Qua những nhiên cứu và tìm hiểu về công tác quản lý văn bản có thể phân 

chia ra loại thông tin 

 

        Thông tin đầu vào                                                         Thông tin đầu ra 

 

 

Thông tin đầu vào: 

Thông tin về văn bản(tên ,file,loại văn bản,nội dung..) và văn bản đó được 

lưu và hoàn thành  

Thông tin đầu ra: 

Sau khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên thì thông tin được đưa ra như 

sau: 

+ Các văn bản sẽ được đặt tên tài liệu ,phân mục 

+ Đưa ra được thông tin văn bản thuộc loại văn bản ,phòng ban,người đẩy 

văn bản,mức độ, nội dung … 

c) Mô hình bài toán 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quá trình quản 

lý văn bản 

Quản lý văn bản Quản lý người dùng Báo cáo 

Hệ thống quản lý văn bản 
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Mục đích  

- Lưu trữ toàn bộ các văn bản của nhà trường. Các văn bản được lưu trữ 

theo chu kỳ 1 năm,2 năm hoặc 5 năm theo đúng yêu cầu của quy trình lưu trữ. 

- Tạo và quản lý quá trình xử lý văn bản trong trường học. 

- Thêm mới các văn bản trên hệ thống quản lý văn bản của trường. 

- Cung cấp cho người quản lý các thông tin về các loại  văn bản,số văn bản 

đã được thêm và số văn bản chưa được thêm vào kho lưu trữ. 

- Hỗ trợ quản lý thông tin văn bản cho người dùng. 

- Hỗ trợ cập nhập thông tin cho văn bản 

- Hỗ trợ người quản lý trong quá trình sửa xóa văn bản. 

Vai trò  

- Hỗ trợ nhiều người đăng nhập đưa lên và tải xuống văn bản đồng thời. 

d) Thiết kế quy trình hoạt động của phần mền. 

Đăng nhập 

• Chọn chức năng đăng nhập 

• Nhập username, password 

• Kết quả: 

• Thông tin kiểm tra password 

• Nếu đúng có thể sử dụng hệ thống 

• Nếu sai người dùng đăng nhập lại 

  Quy trình nhập văn bản 

- Chọn chức năng thêm mới văn bản thông tin văn bản nhập mới:Tên văn 

bản, file đính kèm,loại văn bản,nội dung,mức độ  

- Nếu hợp lệ thì thông báo thành công  thêm văn bản 

- Nếu chưa điền hết nội dung thì báo vui lòng nhập lại  

Quy trình sửa văn bản  

- Chọn chức năng sửa văn bản thông tin văn bản nhập mới:Tên văn bản, 

file đính kèm,loại văn bản,nội dung,mức độ  
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- Nếu hợp lệ thì thông báo thành công  thêm văn bản 

- Ngược lại thì quay lại  

Quy trình tìm kiếm văn bản 

- Chọn chức năng tìm kiếm văn bản thông tin văn bản nhập mới:Tên văn 

bản, người gửi,mã văn bản ,trạng thái,ngày cập nhập, loại văn bản,mức độ, ngày 

tạo. 

- Nếu hợp lệ thì ra văn bản cần tìm kiếm  

- Quay trở về nhập lại các thông tin 

Quy trình xóa văn bản  

- Chọn chức năng xóa văn  

- Nếu nhấn ok thì xóa văn bản  

- Ngược lại thì quay lại  

Chức năng hệ thống 

- Quản lý  phòng ban 

- Quản lý  tài khoản 

+  Quản lý  nhóm quyền 

+  Quản lý vai trò  

+  Quản lý thành viên 

- Quản lý nhóm văn bản 

- Quản lý văn bản 

- Xử lý các chức năng tìm kiếm , thêm ,sửa, xóa,xem. 

1.3.  Giải pháp  

Xây dựng hệ thống website để quản lý văn bản trong Nhà trường theo mô 

hình sau: với các văn bản là các biểu mẫu, quy trình sẽ được phân cấp dạng cây 

theo từng đơn vị trong Nhà trường để quản lý; với những văn bản hành chính 

nhằm cung cấp thông tin sẽ được quản lý theo đối tượng (cán bộ, sinh viên) và 

thể loại văn bản như Quyết định, Công văn, Thông báo,…, Khác. Trong đó, với 

các văn bản dạng biểu mẫu, quy trình sẽ được từng đơn vị trong Nhà trường tải 

lên hệ thống còn với các văn bản hành chính sẽ do phòng Hành chính quét và đưa 

lên hệ thống. 

1.4.  Yêu cầu đạt được của hệ thống 

❖ Yêu cầu chung 
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- Thân thiện: Người sử dụng sẽ không có cảm giác lúng túng, mất tự tin khi 

sử dụng website vì mọi công cụ đã được hiền thị rõ ràng và sắp xếp có thứ tự theo 

quy trình nghiệp vụ. 

- Dễ sử dụng: Mọi danh mục, thanh công cụ, biểu tượng được thiết kế gần 

gũi với nhận thức của người dùng, giúp họ tiếp cận nhanh mọi chức năng của hệ 

thống. 

- Các chức năng của hệ thống cần thực hiện: quản lý văn bản, đăng nhập 

cho quản trị, tạo tài khoản cho quản trị, thay đổi mật khẩu cho quản trị, quản lý 

menu của quản trị. 

- Giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng 

- Thao tác nhanh chóng, hiệu quả hợp lý chính xác 

❖ Yêu cầu của các chức năng 

- Website ra đời nhằm khắc phục được hạn chế mà hệ thống quản lý hiện 

nay mắc phải, lưu trữ giấy tờ lâu năm dễ bị mất thông tin .Tốn không gian diện 

tích, tìm kiếm khó khăn. 

- Hệ thống thông tin của quản trị: quản lý đầy đủ các thông tin liên quan 

đến website. 

- Hệ thống tìm kiếm: Khi muốn tìm thông tin về bất kỳ, tất cả thông tin liên 

quan đó phát hiện ra. 

- Lưu trữ hồ sơ về nhân viên làm việc trên website, kèm thêm các chức năng . 

- Đăng nhập Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống thông qua “tên dăng 

nhập” và “mật khẩu” đã được cấp, từ đó kiểm soát việc làm của người dùng trên 

nhật ký hệ thống. 

- Quản lý tài khoản: dùng để nhận mới hoặc xóa nhân viên khỏi danh sách 

nhân viên, cấp quyền truy cập hoặc thay đổi thông tin của các nhân viên. 

- In báo cáo theo yêu cầu 

1.5.  Giới thiệu các phần mềm sử dụng để cài đặt chương trình 

1.5.1. HTML 

- Trang Web là sự kết hợp giữa văn bản và các thẻ HTML. HTML là chữ 

viết tắt của HyperText Markup Language được hội đồng World Wide Web 

Consortium (W3C) quy định. Một tập tin HTML chẳng qua là một tập tin bình 

thường, có đuôi .html hoặc .htm. HTML giúp định dạng văn bản trong trang Web 

nhờ các thẻ. Hơn nữa, các thẻ html có thể liên kết từ hoặc một cụm từ với các tài 

liệu khác trên Internet. 
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- Một tài liệu HTML gồm 3 phần cơ bản:  

+ Phần HTML: Mọi tài liệu HTML phải bắt đầu bằng thẻ <html> và 

kết thúc bằng thẻ đóng </html>. 

+ Head: Phần đầu bắt đầu bằng thẻ <head> và kết thúc bởi thẻ 

</head> . Phần này chứa tiêu đề hiển thị trên thanh điều hướng của trang Web. 

+ Body: Phần này nằm sau phần tiêu đề. Phần thân bao gồm văn bản, 

hình ảnh và các liên kết mà bạn muốn hiển thị trên trang Web của mình. Phần 

thân bắt đầu bằng thẻ <body> và kết thúc bằng thẻ </body>. 

1.5.2. CSS 

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets. 

CSS mô tả cách các phần tử HTML được hiển thị trên màn hình, giấy hoặc 

trong phương tiện khác. 

CSS tiết kiệm rất nhiều công việc . Nó có thể kiểm soát bố cục của nhiều 

trang web cùng một lúc. 

Các bảng định kiểu bên ngoài được lưu trữ trong các tệp CSS. 

CSS được sử dụng để xác định kiểu cho các trang web của bạn, bao gồm 

thiết kế, bố cục và các biến thể hiển thị cho các thiết bị và kích thước màn hình 

khác nhau. 

1.5.3. Javascrip 

Javascript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản thực thi ở phía client được bổ 

sung vào HTML nhầm làm cho một trang web có khả năng được lập trình để 

tương tác và xử lý thông tin. 

1.5.4. PHP 

PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ lập trình kịch 

bản (scripting language) mã nguồn mở được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng 

web chạy trên máy chủ. Mã lệnh PHP có thể được nhúng vào trong trang HTML 

nhờ sử dụng cặp thẻ PHP <?php ?>. 

Tại sao nên dùng PHP? 

Để thiết kế Web động có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau để lựa 

chọn, mặc dù cấu hình và tính năng khác nhau nhưng chúng vẫn đưa ra những kết 

quả giống nhau. Chúng ta có thể lựa chọn cho mình một ngôn ngữ: ASP, PHP, 

Java, Perl... và một số loại khác nữa. Vậy tại sao chúng ta lại nên chọn PHP. Rất 
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đơn giản, có những lý do sau mà khi lập trình Web chúng ta không nên bỏ qua sự 

lựa chọn tuyệt vời này.  

- PHP được sử dụng làm Web động vì nó nhanh, dễ dàng, tốt hơn so với 

các giải pháp khác.  

- PHP có khả năng thực hiện và tích hợp chặt chẽ với hầu hết các cơ sở dữ 

liệu có sẵn, tính linh động, bền vững và khả năng phát triển không giới hạn.  

- Đặc biệt PHP là mã nguồn mở do đó tất cả các đặc tính trên đều miễn 

phí, và chính vì mã nguồn mở sẵn có nên cộng đồng các nhà phát triển Web luôn 

có ý thức cải tiến nó, nâng cao để khắc phục các lỗi trong các chương trình này 

- PHP vừa dễ với người mới sử dụng vừa có thể đáp ứng mọi yêu cầu của 

các lập trình viên chuyên nghiệp, mọi ý tưởng của các bạn PHP có thể đáp ứng 

một cách xuất sắc. 

1.5.5. jQuery 

- JQuery là thư viện được viết từ JavaScript, jQuery giúp xây dựng các 

chức năng bằng JavaScript dễ dàng, nhanh và giàu tính năng hơn jQuery được 

tích hợp nhiều module khác nhau. Từ module hiệu ứng cho đến module truy vấn 

selector. jQuery được sử dụng đến 99% trên tổng số website trên thế giới. 

1.5.6. Boostrap 

- Bootstrap là một framework bao gồm các HTML, CSS và JavaScript 

template dùng để phát triển website chuẩn responsive. 

- Bootstrap cho phép quá trình thiết kế website diễn ra nhanh chóng và dễ 

dàng hơn dựa trên những thành tố cơ bản sẵn có như typography, forms, buttons, 

tables, grids, navigation, image carousels… 

- Cấu trúc gọn nhẹ khiến chức năng của Bootstrap trở nên linh hoạt 

- Bootstrap chứa các tập tin JavaScript, CSS và fonts đã được biên dịch và 

nén lại. Ngoài ra, Bootstrap được thiết kế dưới dạng các mô-đun. Do đó, dễ dàng 

tích hợp với hầu hết các mã nguồn mở như WordPress, Joomla, Magento,… 

1.5.7. Cơ sở dữ liệu My SQl 

-  MySQLi là viết tắt của cụm từ mysql improved (cải tiến), nó là một thư 

viện giúp PHP có thể kết nối được với MySQL hỗ trợ từ PHP5 trở đi. 
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- MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới 

và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng, vì 

MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, 

hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất 

mạnh. 

- Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng 

có truy cập CSDL trên internet. MySQL miễn phí hoàn toàn cho nên bạn có thể 

tải về MySQL từ trang chủ.  

- Nó có nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: phiên bản Win32 

cho các hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, 

NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS,… 

- MySQL được sử dụng cho việc bổ trợ PHP, Perl, và nhiều ngôn ngữ khác, 

nó làm nơi lưu trữ những thông tin trên các trang web viết bằng PHP hay Perl,…  
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CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

 

2.Khảo sát hệ thống 

1.1Cách thức khảo sát 

Tìm hiểu bài toán quản lý văn bản, các trang web quản lý văn bản đã được 

xây dựng sử dụng trong các trường đại học. Tìm hiểu chức năng, nghiệp vụ xử lý 

văn bản chung của khối nhân viên văn phòng, cùng một số trang web về tin tức, 

để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ chung nhất. Sau đó áp dụng vào các chức năng 

cụ thể của chương trình đã được giao và đưa ra báo cáo khảo sát cho đúng với yêu 

cầu của đề tài. 

1.2Phân tích yêu cầu hệ thống 

- Các tác nhân liên quan đến hệ thống 

STT Actor Ý nghĩa và nhiệm vụ của Actor 

 

 

1 

 

 

 

 

Admin 

Tác nhân Admin (hay người quản trị) là tác nhân 

giữ vai trò chính của hệ thống website, là người 

giữ quyền cao nhất của hệ thống. Những người 

giữ vai trò quản trị có thể chia thành những quyền 

nhỏ hơn cho các tác nhân khác trong hệ thống. 

Tác nhân Admin có thể thực hiện được tất cả các 

chức năng có trong hệ thống của quản trị như: 

quản lý người dùng trong hệ thống (thêm/xoá tài 

khoản mới cho người dùng), phân quyền cho từng 

người dùng trong hệ thống, tìm kiếm, xem thông 

tin mật,... Tóm lại người quản trị (Admin) người 

quản lý cao nhất trong website, có quyền thao tác 

tất cả các chức năng có trong phần mềm. 

2 
 

Nhân viên/Cán bộ 

Tác nhân này cũng có quyền tương tác tới hệ 

thống, nhưng chỉ được phép thực hiện những 

quyền do Admin cấp. Sau khi tác nhân này đăng 

nhập thông qua tài khoản, hệ thống sẽ hiển thị 

những chức năng mà tác nhân được phép thao tác. 
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Tác nhân này sẽ đẩy dữ liệu vào trong hệ thống 

3 
 

Người học 

Người học truy cập tới hệ thống website, xem các 

phần nội dung công khai của website. Người học 

truy cập có thể tải các tài liệu được công khai và 

dữ liệu dành cho người học,  gửi thông tin, ý kiến 

đóng góp qua email liên hệ trên website. 

4 
 

Khách truy cập 

Khách truy cập tới hệ thống website, xem các 

phần nội dung công khai của website. Khách truy 

cập có thể tải các tài liệu được công khai,  gửi 

thông tin, ý kiến đóng góp qua email liên hệ trên 

website. 

1.3.Quy trình nghiệp vụ chung 

Website trường cần 2 giao diện 

➢ Giao diện người dùng (giao diện Front-End): cần có các danh mục sau: 

- Danh mục trang chủ nhằm giới thiệu thông tin trang chủ 

- Danh mục văn bản hành chính nhằm giới thiệu các loại công văn. 

➢ Giao diện Quản trị viên (giao viện Back-End) bao gồm đầy đủ chức năng 

thêm, sửa, xóa, hiển thị các danh mục như: 

- Danh mục loại văn bản:quản lý hệ thống văn bản của trường 

- Danh mục văn bản :quản lý các văn bản đã được thêm  

- Danh mục phòng ban: quản lý văn bản ở các phòng ban 

- Danh mục thành viên:quản lý thành viên đăng nhập vào hệ thống 

- Danh mục vai trò nhóm thành viên : quản lý các quyền truy cập vào 

hệ thống  

❖ Quy trình nghiệp vụ chung 

- Website gồm có một Admin chính (người quản trị hệ thống). Admin thực 

hiện một số chức năng phân quyền, quản lý nhân viên, quản lý thông tin chung 

của hệ thống. 

 - Admin thực hiện các chức năng: 

+ Thêm nhân viên và tạo tài khoản cho nhân viên. 

+ Phân quyền cho nhân viên. 
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❖ Quy trình nghiệp vụ chi tiết 

• Quy trình phân quyền hệ thống. 

Admin phân quyền cho nhân viên có thể sử dụng, sau đó thêm quyền cho 

nhân viên. Hoặc Admin chọn quyền sau đó có thể chỉnh sửa chọn thêm hoặc bỏ 

một số menu không cho nhân viên quản lý.  

• Quy trình thay đổi mật khẩu:  

Admin tiến hành thay đổi mật khẩu theo mong muốn của thành viên bằng 

cách nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu, tiến hành thay đổi.  

• Quy trình quản lý cán bộ/nhân viên của hệ thống 

Người admin quản lý cả hệ thống quản lý văn bản với đầy đủ quyền: truy 

cập, cập nhật thông tin, xóa thông tin không cần thiết, cấp phát tài khoản, xem 

văn bản, tìm kiếm văn bản, quản lý nhân viên của hệ thống: 

- Thêm, xóa, sửa thông tin của cán bộ/nhân viên 

- Tạo tài khoản cho cán bộ/nhân viên. 

- Lưu trữ thông tin về cán bộ/nhân viên gồm các thông tin: 

+ Đơn vị của cán bộ/nhân viên 

+ Tên đầy đủ của cán bộ/nhân viên. 

+Tên tài khoản 

+ Mật khẩu tương ứng của tài khoản của cán bộ/nhân viên. 

+ Địa chỉ email 

+ Ngày sinh của cán bộ/nhân viên. 

+ Số điện thoại của cán bộ/nhân viên. 

• Quy trình quản lý người học 

         - Admin quản lý hệ thống văn bản với đầy đủ quyền: truy cập, xem 

văn bản, tải, tìm kiếm văn bản, quản lý người học của hệ thống: 

- Thêm nhân viên, xóa, sửa thông tin của người học  

- Tạo tài khoản cho người học. 

- Lưu trữ thông tin về người học gồm các thông tin: 

+ Ngành học 

+ Tên đầy đủ của người học 

+Tên tài khoản 

+ Mật khẩu tương ứng của tài khoản của người học 

+ Địa chỉ email 

+ Ngày sinh của người học. 
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                     + Số điện thoại của người học. 

• Quy trình quản lý thêm, sửa hoặc xóa văn bản 

Khi có người đăng nhập vào hệ thống nếu là người học (dựa trên phần đăng 

nhập) thì có thể xem các loại văn bản trên hệ thống nếu admin cho phép. 

➢ Yêu cầu  phi chức năng  

Bảng Các yêu cầu phi chức năng 

Mục Tên yêu cầu Mô tả yêu cầu 

1 Giao diện Giao diện hệ thống phải dễ sử dụng, trực quan, thân 

thiện với mọi người dùng. 

2 Tốc độ xử lý Hệ thống phải xử lý nhanh chóng, tối ưu và chính 

xác. 

1.4 Thiết kế hệ thống 

Website được chia làm 2 phần: 

❖ Front-End: 

Front - end của Website được xây dựng trên các tiêu chí: 

- Giao diện thân thiện đơn giản dễ sử dụng. 

- Nội dung hấp dẫn, ngắn gọn và dễ hiểu. 

- Thao tác người dùng trên hệ thống thuận tiện, dễ dàng. 

- Cho phép gửi thông tin liên hệ. 

Để xây dựng được Front - end: 

- Website sử dụng HTML5, được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ 

HTML và quan trọng nhất của world wide web. 

- Website sử dụng Css làm ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web. 

- Website sử dụng framework Bootstrap 4, bao gồm HTML, CSS và  

JavaScript template để phát triển website  

- Website sử dụng ngôn ngữ lập trình Javascript và thư viện Jquery. 

❖ Back–End: 

Quản trị hệ thống có quyền quản lý toàn bộ hoạt động của Website: 

     -  Quản lý loại văn bản:cho phép admin được phép xóa các văn bản quản 

lý hệ thống 

- Quản lý văn bản:cho phép admin được phép thêm sửa xóa tìm kiếm 

các loại văn bản được đẩy vào. 
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- Quản lý phòng ban :cho phép xóa, sửa, thêm mới,tìm kiếm các phòng 

ban 

- Quản lý thành viên: Cho phép quyền xem danh sách người dùng, 

danh sách quản trị viên và xóa thông tin  

- Quản lý vai trò thành viên:cho phép admin thêm quyền cho người 

dùng 

1.5 Sơ đồ phân rã các chức năng 

 

Mô tả các chức năng: 

- Chức năng quản lý loại văn bản: Hệ thống cho phép quản lý các danh 

sách các loại  văn bản có tên khác nhau.Có các chức năng :thêm, sửa 

,xóa ,tìm kiếm các loại văn bản 

- Chức năng quản lý văn bản: Hệ thống cho phép chức năng này cho 

người dùng đẩy dữ liệu văn bản vào trang hiển thị.Có các chức năng 

thêm, sửa, xóa,tìm kiếm các văn bản 

- Chức năng quản lý phòng ban :Hệ thống này có các chức năng thêm 

, sửa,xóa các phòng ban  
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- Chức năng quản lý thành viên :Hệ thống có các chức năng thêm, sửa, 

xóa người dùng, hiển thị danh sách người dùng và danh sách quản trị 

viên. 

- Chức năng quản lý nhóm thành viên: Hệ thống có các chức năng 

thêm,sửa ,xóa các quyền của người dùng 

2 Biểu đồ Usecase 

2.1 Các chức năng của hệ thống Back-End 

STT Tên chức năng Mô tả 

1 Đăng nhập 
Chức năng đăng nhập của quản trị vào hệ thống 

tương ứng với tài khoản đã được phân quyền. 

2 Tạo tài khoản 
Chức năng này dùng để tạo tài khoản cho nhân viên 

mới . 

3 Nhắc mật khẩu 
Chức năng này dùng để cấp mật khẩu mới khi người 

dùng quên mật khẩu. 

4 Tạo, Phân quyền 

Tạo quyền mới và phân quyền đó được phép sử dụng 

những menu tương ứng đối với từng nhóm người 

dùng trong hệ thống website. 

5 Quản lý menu 
Chức năng này có thể cho người quản trị chỉnh sửa 

tên menu, tạo menu mới. 

6 
Quản lý thông tin 

của nhân viên 

Chức năng này dùng để quản lý thông tin của nhân 

viên được cấp phát tài khoản truy cập vào hệ thống 

7 
Quản lý sổ văn 

bản 
Thêm vào sổ văn bản để lưu loại văn bản 

8 
Tìm kiếm văn 

bản 
Tìm kiếm văn bản cần tra cứu. 
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2.1.1. Chức năng Đăng nhập 

2.1.1.1. Mục đích 

Use-case này được sử dụng để thực hiện chức năng đăng nhập vào hệ thống 

quản trị. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, lúc đó người dùng có thể thực hiện được 

các chức năng tương ứng với quyền của tài khoản đăng nhập, như: 

- Admin: được sử dụng tất cả các chức năng có trong hệ thống   

- Nhanvien, canbo: được sử dụng những chức năng mà Admin cho phép. 

-Người học: được xem những phần admin cho phép  

- Khácch: chỉ được xem những phần công khai 

2.1.1.2. Tác nhân liên quan. 

Các Actor : Admin, Nhanvien-Canbo 

2.1.1.3. Điều kiện sau. 

* Trường hợp đăng nhập thành công: hệ thống hiển thị trang chủ của hệ 

thống. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể thực hiện các chức năng 

tương ứng với quyền đăng nhập của tài khoản đã có. 

* Trường hợp đăng nhập thất bại: Hệ thống đưa ra thông báo đăng nhập 

không thành công, thông báo sai tên đăng nhập/mật khẩu, hoặc không được để 

trống các trường thông tin và yêu cầu đăng nhập lại. 
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2.1.1.4. Biểu đồ Usecase 

 

 

 

 

 

  Admin 

 

 

Nhân viên/cán bộ 

 

                                           Hinh 2. 1  : Usescase đăng nhập 

2.1.1.5. Dòng sự kiện chính 

Hành động của tác nhân Phản ứng của hệ thống 

Các Actor đăng nhập từ trang của hệ 

thống 

Hệ thống hiện thị trang đăng nhập 

Người dùng đăng nhập tài khoản của 

mình (bao gồm username và password) 

Hệ thống xác nhận thông tin đăng nhập 

 Kết thúc Use-Case   

2.1.1.6. Dòng sự kiện phụ 

* Dòng sự kiện: 

 (1). Người dùng nhập sai/nhập thiếu thông tin đăng nhập 

Quản lý menu 

Quản lý nhân viên 

Quản lý văn bản 

Nhắc lại mật khẩu 

Xem thông tin tìm 

kiếm  

Quản lý tài khoản 

Đăng 

nhập 

Quản lý tài khoản
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 (2). Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo và giao diện chính 

 (3). Kết thúc Use Case 

2.1.2. Chức năng Tạo tài khoản người dùng 

2.1.2.1. Mục đích 

Chức năng này cho phép Admin tạo tài khoản cho nhân viên mới truy cập 

vào hệ thống website. 

2.1.2.2. Tác nhân liên quan 

Actor: Admin 

2.1.2.3. Điều kiện trước. 

Trước khi thực hiện Use-Case  này đòi hỏi Use-Case  đăng nhập phải được 

thực hiện trước và phải thực hiện thành công; nghĩa là trước khi thực hiện chức 

năng. Tạo tài khoản, Admin cần phải đăng nhập thành công. 

2.1.2.4. Điều kiện sau. 

* Trường hợp đăng ký thành công: hệ thống hiển thị thông báo đăng ký 

thành công và tài khoản đó có các quyền sử dụng tương ứng hệ thống Website. 

* Trường hợp đăng ký thất bại: Hệ thống đưa ra thông báo tạo tài khoản 

không thành công. 

 

2.1.2.5. Biểu đồ usecase 

           

Admin  

         

Hinh 2 .2 : Use-Case  Tạo tài khoản người dùng 

 

 

 

Đăng 

nhập 

Tạo tài 

khoản 

<<include>> 
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2.1.2.6. Dòng sự kiện chính. 

Hành động của tác nhân Phản ứng hệ thống 

Admin truy xuất vào chức năng tạo 

tài khoản 

Hệ thống hiện thị trang tạo tài khoản 

Admin thực hiện nhập thông tin Hệ thống đưa ra thông báo có muốn tạo 

mới ? 

Admin xác nhận Hệ thống thực hiện yêu cầu 

 Kết thúc Use-Case   

2.1.2.7. Dòng sự kiện phụ. 

* Dòng sự kiện: 

 (1). Người dùng nhập trùng tài khoản đã có trong hệ thống. 

 (2). Hệ thống từ chối tạo mới và hiển thị thông báo tài khoản đã tồn tại, 

yêu cầu nhập lại tài khoản khác. 

(3). Kết thúc Use Case 

2.1.3. Chức năng Quên mật khẩu 

2.1.3.1. Mục đích 

Chức năng này nhắc mật khẩu cho nhân viên/ admin nếu quên mật khẩu 

qua email. 

2.1.3.2. Tác nhân liên quan 

Các Actor Admin, Nhanvien-Canbo. 

2.1.3.3. Điều kiện trước 

Trước khi thực hiện Use-Case  này đòi hỏi Use-Case  đăng nhập phải được 

thực hiện trước và không đăng nhập thành công, người sử dụng chương trình nhấp 

vào quên mật khẩu, chương trình hiển thị ra hỗ trợ và gửi mật khẩu cho email của 

người đó. 
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2.1.3.4. Điều kiện sau 

* Hệ thống xác nhận email đúng định dạng và gửi email từ hệ thống với nội 

dung mật khẩu và tên tài khoản vào email đã nhập, sau đó người sử dụng đăng 

nhập vào email đó và lấy thông tin về tài khoản và mật khẩu của mình. 

2.1.3.5. Biểu đồ usecase 

 

    Actor 

   

 

Hinh 2. 3: Use-Case  Thay đổi mật khẩu. 

2.1.3.6. Dòng sự kiện chính 

Hành động của tác nhân Phản ứng của hệ thống 

Admin/nhân viên –cán bộ ,người hoc truy 

xuất vào chức năng quên mật khẩu của 

from login 

Hệ thống hiện thị chức năng nhắc 

mật khẩu 

Admin/nhân viên –cán bộ,người học thực 

hiện nhập email của mình vào 

Hệ thống đưa ra thông báo 

Admin/nhân viên –cán bộ người 

học đã được nhắc mật khẩu thành 

công 

Admin/nhân viên –cán bộ ,người học xác 

nhận 

Đăng nhập thông tin tài khoản và 

mật khẩu mới được cấp phát lại 

2.1.3.7. Dòng sự kiện phụ 

* Dòng sự kiện:  

(1). Admin/Nhanvien nhớ mật khẩu cũ thì họ đăng nhập vào hệ thống với 

mật khẩu cũ. 

(2). Hệ thống yêu cầu mật khẩu sai và yêu cầu đăng nhập lại. 

Quên mật khẩu 

Thay 

đổi 

thông 

tin 

Hủy 

xác 

nhận 
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(3). Kết thúc Use Case. 

2.1.4. Chức năng Tạo, Phân quyền 

2.1.4.1. Mục đích 

Actor “Admin” sẽ thêm, sửa, xóa quyền/phân quyền. 

2.1.4.2. Tác nhân liên quan 

Actor Admin 

2.1.4.3. Điều kiện trước 

Trước khi thực hiện UseCase này đòi hỏi UseCase đăng nhập phải được 

thực hiện trước và phải thực hiện thành công; nghĩa là trước khi thực hiện chức 

năng Tạo, Phân quyền Admin cần phải đăng nhập thành công. 

2.1.4.4. Điều kiện sau 

* Trường hợp tạo quyền mới thành công: hệ thống hiển thị quyền mới trong 

gridview danh sách các quyền. 

* Trường hợp tạo thất bại: Hệ thống đưa ra thông báo tên quyền này đã 

được tạo và yêu cầu nhập lại. 
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2.1.4.5. Biểu đồ usecase 

 

 

 

 

 

  Admin 

 

 

 

  

 

  

Tạo quyền mới 

Extention 

points 

Sửa  

Xóa  

Thêm  
 

 

Xóa  

Đăng 

nhập 

Sửa 

<<Extend >> 

<<
Exte

n
d

 >> 

<<Exten
d

 >> 

<<
Exte

n
d

 >> 

Thêm  
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   Admin 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh 2 .4: Use-Case  Tạo, phân quyền. 

2.1.5.6 Dòng sự kiện chính. 

❖ Tạo quyền mới 

Hành động của tác nhân  Phản ứng của hệ thống 

Admin truy xuất vào menu phân 

quyền hệ thống 

Hệ thống hiện thị  chức năng phân 

quyền hệ thống 

Admin thực hiện thêm quyền mới Hệ thống hỏi Admin có chắc chắn 

thêm không 

Admin xác nhận thông tin Hệ thống cập nhập thay đổi vào 

Database 

 Kết thúc Use-Case   

Thêm menu 

Xóa menu 

Đăng 

nhập 

Phân quyền hệ thống 

<<in clude>> 

<<Entend>> 

 

<<Entend>> 

 

Extention 

points  

Xóa  

Thêm  
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❖ Phân quyền. 

Hành động của tác nhân  Phản ứng của hệ thống 

Admin chọn quyền muốn thực hiện 

phân quyền 

Hệ thống hiện thị Thêm chi tiết cho 

quyền 

Admin thực hiện chọn những  

menu mà quyền chọn được phép  

sử dụng. 

 

Admin thực hiện thêm menu cho 

quyền tương ứng 

Hệ thống đưa ra thông báo có chắc 

chắn thêm không 

Admin xác nhận Hệ thống cập nhập thay đổi vào 

Database 

 Kết thúc Use-Case  

2.1.5.7 Dòng sự kiện phụ. 

* Dòng sự kiện:  

(1). Admin xóa những menu không cho quyền khác truy cập 

(2) Hệ thống cập nhật vào Database. 

(3) Kết thúc UseCase. 

2.1.6. Chức năng quản lý menu. 

2.1.6.1 Mục đích. 

Actor “Admin” sẽ quản lý menu, có thể chỉnh sửa menu, thêm menu mới  

hoặc xóa menu tương ứng với tài khoản của từng nhân viên. 

2.1.6.2 Tác nhân liên quan. 

Các Actor Admin. 
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2.1.6.3 Điều kiện trước. 

Trước khi thực hiện Use-Case  này đòi hỏi Use-Case  đăng nhập phải được 

thực hiện trước và phải thực hiện thành công; nghĩa là trước khi thực hiện chức 

năng. Quản lý menu, Admin cần phải đăng nhập thành công vào hệ thống website. 

2.1.6.4 Điều kiện sau. 

* Trường hợp tạo menu mới thành công: hệ thống hiển thị thông báo có  

chắc chắn muốn thêm menu hay không. 

* Trường hợp thay đổi menu thành công: hệ thống đưa ra thông báo có chắc  

chắn muốn thay đổi. 

* Trường hợp thay đổi thất bại : Hệ thống đưa ra thông báo vị trí menu bị 

trùng, yêu cầu chọn lại 
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2.1.6.5 Biểu đồ use – case 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Admin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh 2. 5: Use-Case  Quản lý menu. 

 

 

Quản lý Menu 

Extendtion Points 

Thêm menu 

Chỉnh sửa menu 

Đăng 

nhập 

Thêm menu 

Chỉnh sửa menu 

Extendtion Points 

Lưu 

Quay lại  

Xóa 

 

Lưu  

Quay 

lại  

Xóa  

<<Extend>> 

 

<
<

E
x

te
n
d

 >
>

<<Extend>> 

 

<<Include>> 
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2.1.6.6 Dòng sự kiện chính. 

Hành động của tác nhân  Phản ứng của hệ thống 

Admin truy xuất vào chức năng quản 

lý menu 

Hệ thống đưa tác nhân tới trang quản 

lý menu 

Tác nhân thực hiện thêm /sửa menu Hệ thống đưa ra thông báo có muốn 

thêm/thay đổi hay không 

Admin xác nhận Hệ thống cập nhập thay đổi vào 

Database  

 Kết thúc Use-Case  

2.1.6.7 Dòng sự kiện phụ. 

* Dòng sự kiện: 

(1). Admin không thực hiện thay đổi menu, và nhấn nút “Bỏ qua”. 

 (2). Hệ thống bỏ qua không thực hiện thay đổi menu. 

(3).Kết thúc Use-Case . 

2.1.7. Chức năng quản lý nhân viên. 

2.1.7.1 Mục đích. 

Actor “Admin” có thể thực hiện thêm, sửa, xóa nhân viên mới với các thông 

tin về nhân viên đó : tài khoản tương ứng, địa chỉ email, địa chỉ, tên đầy đủ, ngày 

sinh… 

2.1.7.2 Tác nhân liên quan. 

Các Actor Admin. 

2.1.7.3 Điều kiện trước. 

Trước khi thực hiện Use-Case  này đòi hỏi Use-Case  đăng nhập phải được 

thực hiện trước và phải thực hiện thành công; nghĩa là trước khi thực hiện chức 

năng Quản lý nhân viên, Admin cần phải đăng nhập thành công. 

2.1.7.4 Điều kiện sau. 
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* Trường hợp thêm, sửa, xóa thành công: hệ thống hiển thị thông báo 

tương ứng với các hành động thêm, sửa, xóa thành công cho người sử dụng biết. 

* Trường hợp thêm thất bại: Hệ thống đưa ra cảnh báo nhân viên đã tồn 

tại nếu trùng với một nhân viên trong cơ sở dữ liệu 

2.1.7.5 Biểu đồ Use-Case . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Admin 

 

 

 

 

 

 

 

Hinh 2 .6: Use-Case  thêm nhân viên. 

 

 

Thêm nhân viên 

Extendtion Points 

Thêm  

Cập nhập  

xóa 

Thêm  

Xóa  

Đăng 

nhập 

Cập nhập 

<
<

E
x

te
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d

>
>

 

<
<
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x
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>
>

 

<
<
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<<Include>> 
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2.1.7.6 Dòng sự kiện chính. 

Hành động của tác nhân  Phản ứng của hệ thống 

Admin truy cập chức năng Quản lý 

nhân viên 

Hệ thống hiển thị trang quản lý nhân 

viên  

Admin thực hiện thêm, sửa, xóa 

nhân viên 

Hệ thống đưa ra thông báo có chắc 

chắn muốn thêm, sửa, xóa không. 

Admin xác nhận Hệ thống thực hiện yêu cầu 

 Cập nhập cơ sở dữ liệu 

 Kết thúc Use-Case   

2.1.7.7 Dòng sự kiện phụ. 

* Dòng sự kiện: 

 (1). Admin nhấn vào nút “Bỏ qua”. 

 (2).Hệ thống bỏ qua thao tác không thực hiện gì cả. 

 (3).Kết thúc UseCase 

2.1.8. Chức năng quản lý sổ văn bản. 

2.1.8.1 Mục đích. 

Lưu trữ văn bản theo loại văn bản, theo văn bản của cá nhân, phòng ban. 

2.1.8.2 Tác nhân liên quan. 

Tất cả các Actor, Nhanvien. 

2.1.8.3 Điều kiện trước. 

Trước khi thực hiện Use-Case  này đòi hỏi Use-Case  đăng nhập phải được  

thực hiện trước và phải thực hiện thành công; nghĩa là trước khi thực hiện chức 

năng tạo Sổ văn bản lưu trữ văn bản , Admin/Nhanvien cần phải đăng nhập thành 

công. 
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2.1.8.5 Biểu đồ Use-Case  . 

 

 

 

 

 

 

Admin 

 

 

 

  

 

 

 

Hinh 2 .7: Use–Case quản lý sổ văn bản 

2.1.9 Chức năng tìm kiếm 

2.1.9.1 Mục đích 

 Tìm kiếm thông tin của văn bản trên website  

2.1.9.2 Tác nhân liên quan  

Tất cả các Actor 

 

 

 

Xóa  

Cập 

nhập 

Đăng 

nhập  

Quản lý sổ văn bản 

Extention points 

Xóa  

Cập nhập 

 

<<Include>> 
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2.1.9.3 Biểu đồ Use-Case   

 

 

     Users  

Hinh 2. 8: Use-Case  Tìm kiếm 

2.1.9.4 Dòng sự kiện chính. 

Hành dộng của tác nhân Phản ứng của hệ thống 

Tác nhân truy cập tới hệ thống và nhập 

từ khóa cần tìm vào Textbox Tìm kiếm 

Hệ thống thực hiện công việc tìm  

kiếm và đưa ra kết với những từ 

chính xác và đồng nghĩa với thông 

tin cần tìm kiếm. 

Tác nhân lựa chọn một trong số kết 

quả theo mong muốn. 

Hệ thống đưa tác nhân tới thông  

tin cần tìm kiếm 

 Kết thúc Use-Case  

2.1.9.5 Dòng sự kiện phụ. 

Tác nhân có thể lựa chọn một trong số những kết quả mà hệ thống trả lời. 

Khi lựa chọn, hệ thống sẽ đưa tác nhân tới trang có kết quả cần tìm . 

2.2. Các chức năng của trang hiển thị (Front-End) 

Stt  Tên chức năng  Mô tả 

1 Hiển thị văn bản Hiển thị tất cả các văn bản ở trang hệ thống đưa 

vào 

2 Tìm kiếm văn bản Tìm kiếm các văn bản cần tra cứu 

3 Xem văn bản Xem các băn bản được tìm kiếm 

4 Tải về Tải dữ liệu từ trang hiển thị về 

2.2.1 Chức năng hiển thị 

2.2.1.1 Mục đích 

 Hiển thị tất cả thông tin của văn bản trên trang web  

Tìm kiếm  
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2.2.1.2 Tác nhân liên quan  

Tất cả các Actor 

 

2.2.1.3 Biểu đồ Use-Case   

 

 

     Users  

Hinh 2.9: Use-Case  hiển thị 

2.2.1.4 Dòng sự kiện chính. 

Hành dộng của tác nhân Phản ứng của hệ thống 

Tác nhân truy cập tới hệ thống  Hệ thống thực hiện công việc đưa 

ra trang chủ  

 

 Kết thúc Use-Case  

2.2.1.5 Dòng sự kiện phụ. 

Tác nhân có thể xem một trong những nội dung hiển thị ra 

2.2.2. Chức năng tìm kiếm 

2.2.2.1 Mục đích 

 Tìm kiếm thông tin của văn bản trên website  

2.2.2.2 Tác nhân liên quan  

Tất cả các Actor 

 

 

 

Hiển thị  
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2.2.3.3 Biểu đồ Use-Case   

 

 

     Users  

Hinh 2.10: Use-Case  Tìm kiếm 

2.2.2.4 Dòng sự kiện chính. 

Hành dộng của tác nhân Phản ứng của hệ thống 

Tác nhân truy cập tới hệ thống và nhập 

từ khóa cần tìm vào Textbox Tìm kiếm 

Hệ thống thực hiện công việc tìm  

kiếm và đưa ra kết với những từ 

chính xác và đồng nghĩa với thông 

tin cần tìm kiếm. 

Tác nhân lựa chọn một trong số kết 

quả theo mong muốn. 

Hệ thống đưa tác nhân tới thông  

tin cần tìm kiếm 

 Kết thúc Use-Case  

2.2.2.5 Dòng sự kiện phụ. 

Tác nhân có thể lựa chọn một trong số những kết quả mà hệ thống trả lời. 

Khi lựa chọn, hệ thống sẽ đưa tác nhân tới trang có kết quả cần tìm . 

2.2.3. Chức năng xem 

2.2.3.1 Mục đích 

 Xem thông tin của văn bản trên website  

2.2.3.2 Tác nhân liên quan  

Tất cả các Actor 

 

 

Tìm kiếm  
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2.2.3.3 Biểu đồ Use-Case   

 

 

     Users  

Hinh 2.11: Use-Case  xem 

2.2.3.4 Dòng sự kiện chính. 

Hành dộng của tác nhân Phản ứng của hệ thống 

Tác nhân xem các thông tin của văn 

bản 

Hệ thống thực hiện công việc hiển 

thi ra thông tin của văn bản 

 

 Kết thúc Use-Case  

2.2.3.5 Dòng sự kiện phụ. 

Tác nhân có thể lựa chọn xem một trong số những kết quả mà hệ thống trả 

lời. 

2.2.4. Chức năng tải về 

2.2.4.1 Mục đích 

 Tải dữ liệu mình cần đến . 

2.2.4.2 Tác nhân liên quan  

Tất cả các Actor 

 

 

 

 

 

Xem 
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2.2.4.3 Biểu đồ Use-Case   

 

 

     Users  

Hinh 2.12: Use-Case  xem 

2.2.4.4 Dòng sự kiện chính. 

Hành dộng của tác nhân Phản ứng của hệ thống 

Tác nhân tải về văn bản mà mình 

muốn 

Hệ thống thực hiện công việc cho 

người dùng tải về 

 Kết thúc Use-Case  

2.2.4.5 Dòng sự kiện phụ. 

Tác nhân có thể tải vềnhững văn bàn mà mình cần. 

  

Tải về 
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2.4 Biểu đồ tuần tự 

2.3.1.Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng Đăng nhập. 

 

Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng chức năng Đăng nhập 
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2.3.2. Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng Tạo tài khoản nhân viên mới. 

 

Hinh 2 .14: Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng tạo tài khoản mới 
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2.3.3. Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng chức năng quên mật khẩu 

 

 

Hinh 2 .15: Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng quên mật khẩu 
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2.3.4. Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng chức năng phân quyền. 

 

Hinh 2 .16: Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng phân quyền. 
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2.3.5. Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng thêm nhân viên 

 

 

Hinh 2 .17: Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng thêm nhân viên. 
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2.3.6.Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng chức năng quản lý sổ văn bản 

 

 

 

Hinh 2 .18: Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng quản lý sổ văn bản 
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2.3.7 Biểu đồ ca sử dụng cho chức năng tìm kiếm. 

 

Hinh 2 .19: Biểu đồ tuần tự cho ca sử dụng tìm kiếm 
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2.5. Biểu đồ lớp 

Biểu đồ lớp là biểu đồ dạng mô hình tĩnh nhằm mô tả hướng cách nhìn tĩnh về 

một hệ thống bằng các khái niệm lớp, các thuộc tính, phương thức của lớp và 

mối quan hệ giữa chúng với nhau 

 Biểu đồ lớp Use-Case  Đăng nhập 
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 Biểu đồ Use-Case  quản lý chức năng loại văn bản 
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Biểu đồ Use-Case  quản lý văn bản 
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Biểu đồ Use-Case  quản lý phòng ban 
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Biểu đồ Use-Case  quản lý thành viên 

 

 

 

Biểu đồ Use-Case  quản lý vai trò nhóm thành viên 
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Danh sách các bảng 

Bảng department 

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 id Int Not NULL Khóa chính 

2 d_name Varchar  NULL Tên  

3 D_active tinyint Not NULL Trạng thái 

4 D_note Text NULL Ghi chú 

5 Created_at timestamp NULL Ngày tạo 

6 Update_at timestamp NULL Ngày cập nhật 

 

Bảng document 

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 id int Not NULL Khóa chính 

2 dcm_name varchar  NULL tên 

3 dcm_file varchar NULL Tệp 

4 dcm_type_id  int Not NULL Khóa ngoại 

5 dcm_content Text  NULL Nội dung 

6 dcm_level tinyint Not NULL Mức độ 

7 dcm_status tinyint Not NULL Trạng thái 

8 dcm_price bigint  NULL Giá 

9 dcm_user_id  int  Not NULL Khóa ngoại 

10 dcm_censor_id  Int Not NULL Khóa ngoại 

11 dcm_department_id  int Not NULL Khóa ngoại 

12 dcm_user_send varchar NULL Người gửi 

13 dcm_internal varchar NULL Nội bộ  

14 dcm_phone varchar NULL Số điện 

thoại 

15 dcm_position varchar NULL Chức vụ 

16 dcm_note Text NULL Ghi chú 

17 created_at timestamp NULL Ngày tạo 

18 updated_at timestamp NULL Ngày cập 

nật 

19 dcm_code varchar NULL mã 

20 del_flg Tinyint NULL  

21 dcm_word_processing_user  Int NULL Người xử 

lý văn bản 

22 dcm_expiry_date datetime NULL Ngày hết 

hạn 
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Bảng document_files 

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 id Int NOT NULL Khóa chính 

2 df_documents_id int NULL Tài liệu 

3 df_name_file Varchar  NULL Tên file 

4 created_at timestamp NULL Ngày tạo 

5 udated_at timestamp NULL Ngày cập 

nhật 

 

Bảng documents_log 

 

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 id Int NOT NULL Khóa chính 

2 dl_user_id Int NOT NULL Khóa ngoại 

3 dl_document_id  Int NOT NULL Khóa ngoại 

4 dl_content Text NULL Nội dung 

5 created_at timestamp NULL Ngày tạo 

6 updated_at timestamp NULL Ngày cập 

nhật 

 

Bảng group_permission 

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 id Int NOT NULL Khóa chính 

2 Name Varchar  NOT NULL Khóa ngoại 

3 description Varchar NULL Mô tả 

4 created_at timestamp NULL Ngày tạo 

5 updated_at timestamp NULL Ngày cập 

nhật 

 

Bảng migrations 

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 id  int NOT NULL Khóa chính 

2 migration varchar NOT NULL Di chuyển 

3 batch int NOT NULL Hàng  
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Bảng News 

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 id  int NOT NULL Khóa chính 

2 Title Varchar NULL Tiêu đề  

3 Content Text NULL Nội dung 

4 created_at timestamp NULL Ngày tạo 

5 updated_at timestamp NULL Ngày cập 

nhật 

  

Bảng password_resets  

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 email Varchar NOT NULL Khóa ngoại 

2 token Varchar NOT NULL Mã thông báo 

3 created_at timestamp NULL Ngày tạo 

 

Bảng permissoins  

STT Tên thực thể Kiểu dữ 

liệu 

Ràng buộc  Mô tả 

1 id  int NOT NULL Khóa chính 

2 Name varchar NOT NULL Khóa ngoại 

3 display_name varchar NULL Tên hiển thị 

4 description varchar NULL Mô tả 

5 group_permission_id  int NOT NULL Khóa ngoại 

6 created_at timestamp NULL Ngày tạo 

7 updated_at timestamp NULL Ngày cập nhật 

 

Bảng permissoins_roles 

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 permission_id Int NOT NULL Khóa chính 

2 role_id int NOT NULL Khóa ngoại 

 

Bảng role_user 

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 User_id Int NOT NULL Khóa chính  

2 Role_id int NOT NULL Khóa ngoại 

 



53 

Bảng Roles 

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 id  int NOT NULL Khóa chính 

2 Name varchar NOT NULL Khóa ngoại 

3 display_name varchar NULL Tên hiển thị 

4 description varchar NULL Mô tả 

5 created_at timestamp NULL Ngày tạo 

6 updated_at timestamp NULL Ngày cập 

nhật 

Bảng type_documents 

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 id  int NOT NULL Khóa chính 

2 td_name varchar NULL Tên  

3 td_slug varchar NOT NULL Khóa ngoại 

4 td_code varchar NULL Mã 

5 td_active tinyint Not NULL Trạng thái 

6 td_note Text NULL Ghi chú 

7 created_at timestamp NULL Ngày tạo 

8 updated_at timestamp NULL Ngày cập 

nhật 

Bàng user  

STT Tên thực thể Kiểu dữ liệu Ràng buộc  Mô tả 

1 id  int NOT NULL Khóa chính 

2 account varchar NOT NULL Khóa ngoại 

3 password varchar NOT NULL Mật khẩu 

4 first_name varchar NULL Họ 

5 last_name varchar NULL tên 

6 email  varchar NULL Email 

7 phone Varchar NULL Điện thoại 

8 landline_telephone varchar NULL ĐT-CĐ 

9 avatar varchar NULL ảnh đại 

diện 

10 status tinyint NOT NULL Trạng thái 

11 first_login tinyint NOT NULL Đăng nhập 

đầu tiên 

12 department_id int NULL Phòng ban 

13 remember_token varchar NULL Thông báo 

mã 

14 created_at timestamp NULL Ngày tạo 

15 updated_at timestamp NULL Ngày cập 

nhật 
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2.6 Mô hình CSDl 
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- Departments 

 

- documents  
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- documents_Files  

 

- documents_log 

 

-Group_permission  
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-permisstions 

 

Permisstion_role 

 

Roles  

 

Roles_user 
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Users 

 

Password_resets 
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CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 

 

3.1. Môi trường cài đặt 

Bước 1 Dowload XAMPP tại https://www.apachefriends.org/download.html 

Bước 2 Start Apache và MySQL trong control panel 

 

Bước 3 Gõ vào trình duyệt địa chỉ localhost. Nếu hiện ra hình sau thì việc cài 

đặt sẽ thành công 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.apachefriends.org%2Fdownload.html%3Ffbclid%3DIwAR3kW3HcGq2GlWeFoJxQbrke38Z__LaWpRD1viIDFteo7QcRTbLqScorwsM&h=AT1qHtHHarLNneV4U5C_wwnR0DE5n43oyBDdOvFibact4oMqJ0M3NO6suQpkYLa_HldzpiJIm0sgP-yCqWKLhpsCmermGvUzJrwF_Snq8j7PyFR4oh_3toyfoQoaMsIF8O3szg
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3.2. Giao diện chương trình 

2.4.3 Trang đăng nhập  

* Mục đích 

- Cho người quản lý hoặc nhân viên đăng nhập vào hệ thống với từng tài 

khoản đã được người quản lý phân quyền 

* Ràng buộc 

❖ Dữ liệu đầu vào  

- Tên đăng nhập 

- Mật khẩu  

❖ Dữ liệu đầu ra  

- Thông báo là sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập chưa đúng cho người 

đăng nhập lại. 

Sau khi truy cập vào hệ thống website http://localhost:8080/quan-ly-van-

ban/public/he-thong, người dùng cần thực hiện đăng nhập bằng cách nhập tên tài 

khoản và mật khẩu vào trang đăng nhập. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ 

chuyển sang trang quản lý văn bản, ngược lại, hệ thống sẽ thông báo là sai mật 

khẩu hoặc tên đăng nhập chưa đúng và yêu cầu người dùng đăng nhập lại. 

 

Hình 3.1. Giao diện đăng nhập. 

2.4.4 Trang trang chủ 

 * Mục đích 

- Hướng dẫn người dùng nộp văn bản 

 * Ràng buộc  
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             - Đăng nhập vào hệ thống khi ấn vào trang chủ sẽ hiện ra. Ở trang này, 

người dùng được hướng dẫn cách thêm mới văn bản : 

              Chọn Menu Văn bản, chọn nút Thêm mới. Điền đầy đủ các thông tin sau 

đây: 

- Tên văn bản: Điền vào trích yếu của văn bản cần nộp. 

-  File Upload: Có thể có hoặc không. Độ lớn tối đa 5M. 

- Loại văn bản: Chọn đúng loại văn bản đang nộp. 

- Nội dung: Liệt kê chi tiết văn bản đang nộp, ghi rõ các loại giấy tờ nộp 

kèm văn bản. 

- Mức độ: Chọn các mức độ cho văn bản. 

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra dữ liệu trước khi nhấn Lưu, vì sau khi lưu xong 

sẽ không thay đổi được thông tin. 

 

Hình 3.2. Giao diện sau khi đăng nhập. 

2.4.5 Trang loại văn bản 

 * Mục đích 

- Cho phép người quản trị tạo lập văn bản và chuyển tiếp đến giao diện 

người dùng. 

 * Ràng buộc  

- Phải đăng nhập vào hệ thống với quyền được phép tạo và triển khai văn bản. 
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- Khi đăng nhập vào loại văn bản hệ thống sẽ hiển thị danh sách các loại 

văn bản,người dùng có thể sử dụng các chức năng thêm, sửa, xóa các danh sách 

loại văn bản tùy vào quyền được sửa dụng. 

 

Hình 3 .3 Giao diện khi vào loại văn bản 

2.4.6 Trang thêm văn bản 

 * Mục đích 

- Giúp người dùng thêm loại văn bản mới  

 * Ràng buộc  

- Phải đăng nhập vào hệ thống và được quyền thêm văn bản hệ thống 

- Khi người dùng muốn thêm mới một loại văn bản người dùng vào văn 

bản ấn vào nút thêm mới,hệ thống sẽ mở ra một trang giao diện thêm mới văn 

bản.Người dùng phải nhập tên loại văn bản ,tiếp đến là nội dung của loại văn bản 

File đính kèm (word, excel,power point).Sau đó chọn loại văn bản muốn 

thêm,phần nội dung có thể viết hoặc không rồi chọn mức độ bình thường, ưu tiên 

và khẩn cấp.Khi hoàn thành hết các thông tin thì người dùng ấn lưu thông tin lúc 

đó thông tin sẽ được đẩy lên trang hệ thống văn bản,hoặc người lại nếu người 

dùng muốn bỏ thông tin vừa tạo thì ấn vào chữ hủy bỏ hệ thống sẽ quay lại ban 

đầu . 
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Hình 3 .4. Giao diện thêm văn bản. 

2.4.7 Trang sửa văn bản 

 * Mục đích 

- Giúp người dùng khi sửa loại văn bản trên hệ thống người dùng 

 * Ràng buộc  

- Phải đăng nhập vào hệ thống và được quyền sửa văn bản. 

- Người dùng ấn vào văn bản sau đó chọn văn bản cần sửa rồi ấn nút sửa. 

Hệ thống hiển thị ra trang cập nhập văn bản để người dùng sửa đổi các nội dung 

như tên văn bản, file đính kèm, loại văn bản, nội dung, phòng ban,trạng thái …Sau 

khi chỉnh sửa xong người dùng ấn vào luu thông tin để lưu thông tin mình vừa 

sửa,ngược lại nếu người dùng ko muốn sửa ấn vào nút hủy bỏ 

 

Hình 3 .5. Giao diện sửa văn bản. 
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2.4.8 Trang xóa văn bản 

 * Mục đích 

- Giúp người dùng xóa loại văn bản trên hệ thống người dùng 

 * Ràng buộc  

- Phải đăng nhập vào hệ thống và được quyền xóa văn bản. 

- Người dùng ấn vào văn bản sau đó chọn văn bản cần xóa rồi ấn nút vào 

biểu tượng thùng rác. Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo bạn muốn thực hiện thao tác 

xóa không nếu ấn OK thì hệ thống sẽ xóa luôn dữ liệu . Ngược lại ấn CANCEl thì 

thao tác sẽ không được thực hiện và về như ban đầu. 

 

Hình 3 .6. Giao diện xóa văn bản 

2.4.9 Trang quản trị thành viên 

 * Mục đích 

- Cập nhật thông tin nhân viên.  

- Hiển thị danh sách các nhân vi 

- ên có trong một đơn vị  

-  Quản lý nhân viên và tài khoản tương ứng được phân cấp. 

 * Ràng buộc  

- Đăng nhập thành công hệ thống bắt buộc phải là admin 

- Có quyền quản lý nhân viên: cập nhật thông tin, cấp phát quyền cho một 

nhân viên    
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- Sau khi vào trang thành viên hệ thống sẽ hiển thị danh sách thành viên . 

Trong trang quản trị thành viên này sử dụng các chức năng thêm mới thành viên 

để được đăng nhập vào hệ thồng hoặc tìm kiếm một thành viên có trong hệ 

thống,sửa và xóa các thành viên trong hệ thống đăng nhập. 

 

                                 Hình 3.7 Giao diện quản trị nhân viên. 

 

2.4.10 Trang vai trò thành viên 

 * Mục đích 

- Hiển thị danh sách tên vai trò và danh sách quyền sử dụng. 

 * Ràng buộc  

- Đăng nhập thành công hệ thống chỉ admin mới được xem. 

- Khi vào vai trò các thành viên hệ thống sẽ hiển thị danh sách vai trò 

người dùng, trong hệ thống này sẽ hiển thị tất cả các quyền mà mỗi tên vai trò 

được sử dụng ,người admin có thể add thêm các quyền hoặc xóa bớt các quyền 

cho mỗi tên vai trò. 
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     Hình 3 8 Giao diện vai trò thành viên 

2.4.11 Vai trò của người dùng  

* Mục đích 

- Người dùng đăng nhập vào hệ thống để thêm hoặc tìm kiếm văn bản một 

cách nhanh chóng và chi tiết. 

* Ràng buộc  

 - Người dùng phải được admin cấp phép quyền truy cập vào hệ thống  

 - Sau khi đăng nhập vào hệ thống người dùng sẽ được vào trang chủ để 

hường dẫn cách nộp văn bản.Nếu người dùng muốn tìm kiếm văn bản thì nhập 

thông tin văn bản 1 cách chi tiết rồi ấn tìm kiếm hệ thống sẽ trả kết quả giống với 

kết quả tìm kiếm,ngược lại người dùng ko nhập chi tiết thì hệ thống sẽ tìm kết quả 

gần đúng nhất .Đối với người dùng muốn thêm mới 1 loại văn bản hệ thống sẽ 

hiển thì các nội dung như tên văn bản, file đính kèm, loại văn bản ,nội dung.Người 

dùng có thể đổi mật khẩu nếu không thích mật khẩu cũ. 
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Hình 3 .9 Giao diện người dùng đăng nhập vào trang chủ 

 

Hình 3 .10Giao diện khi người dùng tìm kiếm 

 

 

Hình 3.11Giao diện muốn đổi mật khẩu 
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3.3 Giao diện người dùng 

 * Mục đích 

   - Giúp mọi người có thể xem và tìm, tải về các dữ liệu cần thiết cho mình. 

 * Ràng buộc  

 - Khi vào hệ thống hệ thống sẽ hiển thị trang chủ có các dữ liệu chung xem 

và tải các dữ liệu từ hệ thống về . Người dùng có thể ấn vào biểu tượng tìm kiếm 

khi muốn tìm dữ liệu nhanh chóng mà không cần tìm từng mục hoặc có thể tìm 

thông tin liên quan. 

- Người dùng không cần đăng nhập cũng có thể tải các tài liệu về. 

 

 

Hình 3 .12. Giao diện hiển thị . 
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Hình 3.12 Giao diện khi tìm kiếm văn bản 

 

Hình 3.13 Giao diện tải về 

  



70 

KẾT LUẬN 

 

Sau một thời gian tìm hiểu, em đã tương đối hoàn chỉnh những mục tiêu 

đặt ra của đề tài "XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VĂN BẢN CỦA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG". Đề tài đã đưa ra một cách tổng 

quan việc xây dựng: Website quản lý văn bản phục vụ như một kho lưu chữ các 

dữ liệu của trường.Trong đề tài này, vận dụng các kiến thức căn bản đã tìm hiểu, 

em đã hoàn thành được những chức năng sau: 

- Có trang admin dùng để quản trị hệ thống 

- Trang chủ cho phép người dùng xem thông báo các dạng văn bản 

- Tính năng phân loại văn bản 

- Tính năng đăng văn bản 

- Tính năng chỉnh sửa văn bản 

- Tính năng xóa văn bản 

- Tính năng tìm kiếm văn bản 

- Thống kê văn bản 

- Xuất file văn bản 

-Trang người dùng hiện thị nội dung 

Mặc dù rất cố gắng, nhưng do kiến thức hạn hẹp nên đề tài không tránh 

khỏi thiếu sót và hạn chế. Em rất mong có được những ý kiến đánh giá, đóng góp 

của các thầy cô và các bạn để đồ án thêm hoànthiện. 

Trong thời gian tới, em sẽ cố gắng khắc phục những hạn chế trên để tiếp 

tục hoàn thiện đề tài mà mở rộng một số tính năng. Định hướng phát triển trong 

thời gian tới là bổ sung thêm các chức năng: 

• Thêm nhiều dữ liệu cho trang web  

• Hoàn thiện hơn nữa tính năng privte  

• Chỉ cho phép những người đăng nhập mới tải một số dữ liệu 

Nâng cao chức năng tìm kiếm trong website 
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